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Điều 30

Thời gian làm việc bình thường của người lao động không được vượt quá tám giờ mỗi ngày và không quá bốn
mươi giờ mỗi tuần.

Thời gian làm việc bình thường nêu trên, nếu được sự đồng ý của công đoàn, hoặc nếu đơn vị không có công
đoàn, thìphải được sự đồng ý của cuộc họp lao động - sử dụng, có thể phân bổ số giờ làm việc bình thường
trong hai ngày của hai tuần vào các ngày làm việc khác. Số giờ phân bổ vào các ngày làm việc khác không
được vượt quá hai giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, tổng số giờ làm việc mỗi tuần không được vượt quá bốn mươi
tám giờ.

Thời gian làm việc bình thường nêu tại khoản một, nếu được sự đồng ý của công đoàn, hoặc nếu đơn vị không
có công đoàn, thìphải được sự đồng ý của cuộc họp lao động - sử dụng, có thể phân bổ số giờ làm việc bình
thường trong tám tuần. Tuy nhiên, thời gian làm việc bình thường mỗi ngày không được vượt quá tám giờ, và
tổng số giờ làm việc mỗi tuần không được vượt quá bốn mươi tám giờ.

Hai quy định trên chỉ áp dụng cho các ngành nghề được cơ quan quản lý trung ương chỉ định.

Chủ sử dụng lao động phải lập và lưu giữ sổ ghi chép thời gian làm việc của người lao động trong vòng năm
năm.

Sổ ghi chép thời gian làm việc nêu trên phải ghi chép hàng ngày về tình hình làm việc của người lao động đến
từng phút. Khi người lao động yêu cầu bản sao hoặc bản sao chụp của sổ ghi chép, chủ sử dụng lao động
không được từ chối.

Chủ sử dụng lao động không được sử dụng việc điều chỉnh thời gian làm việc bình thường theo quy định ở
khoản một làm lý do để giảm lương của người lao động.

Thời gian làm việc bình thường theo các khoản từ một đến ba và Điều 30-1, chủ sử dụng lao động có thể linh
hoạt điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc công việc trong khoảng một giờ, với điều kiện không thay đổi số
giờ làm việc bình thường mỗi ngày, tùy theo nhu cầu chăm sóc thành viên gia đình của người lao động.





Điều 32

Nếu chủ sử dụng lao động cần thiết phải cho người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc bình
thường, thìphải có sự đồng ý của công đoàn. Nếu đơn vị không có công đoàn, phải có sự đồng ý của
cuộc họp lao động - sử dụng, thìcó thể kéo dài thời gian làm việc.

Thời gian làm việc của người lao động, bao gồm cả thời gian làm việc bình thường, không được vượt
quá mười hai giờ mỗi ngày; thời gian làm việc kéo dài trong một tháng không được vượt quá bốn mươi
sáu giờ. Tuy nhiên, nếu được sự đồng ý của công đoàn, hoặc nếu đơn vị không có công đoàn, phải có
sự đồng ý của cuộc họp lao động - sử dụng, thìthời gian làm việc kéo dài trong một tháng không được
vượt quá năm mươi bốn giờ, và trong ba tháng không được vượt quá một trăm ba mươi tám giờ.

Đối với chủ sử dụng lao động có từ ba mươi người lao động trở lên, nếu kéo dài thời gian làm việc
theo quy định ở khoản trên, thìphải báo cáo cho cơ quan quản lý địa phương để lưu trữ.

Trong trường hợp thiên tai, sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, nếu chủ sử dụng lao động cần thiết phải
cho người lao động làm việc ngoài thời gian làm việc bình thường, thìcó thể kéo dài thời gian làm
việc. Tuy nhiên, phải thông báo cho công đoàn trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi kéo dài thời gian
làm việc; nếu không có tổ chức công đoàn, phải báo cáo cho cơ quan quản lý địa phương để lưu trữ.
Chủ sử dụng lao động phải bù đắp cho người lao động bằng thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau khi kéo dài
thời gian làm việc.

Người lao động làm việc trong hầm mỏ không được kéo dài thời gian làm việc. Tuy nhiên, đối với các
công việc chủ yếu là giám sát, hoặc trong các trường hợp quy định ở khoản trên, thìkhông nằm trong
trường hợp này.




